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CHƯƠNG III : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
BÀI 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

I. Mục tiêu:  
- Về kiến thức:
+ Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường hoang mạc.
+ Phân tích được sự khác nhau về chế độ nhiệt giữa hoang mạc ở đới nóng và hoang mạc ở đới ôn hòa.
+ Biết được sự thích nghi của thực vật và động vật ở môi trường hoang mạc.
- Về kĩ năng:
+ Đọc và phân tích lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới để biết đặc điểm phân bố và nguyên nhân hình thành các hoang mạc.
+ Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm ở môi trường hoang mạc để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu hoang mạc, sự khác nhau về nhiệt độ của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hòa.
		- Về thái độ: tích cực học tập, tìm hiểu kiến thức.
		II. Chuẩn bị của GV và HS:
	- GV: Bản đồ khí hậu hay bản đồ cảnh quan thế giới. Lược đồ các đai khí áp trên thế giới. Ảnh chụp các hoang mạc ở châu Á, châu Phi, châu Mĩ, Ôxtrâylia .
		- HS: Xem trước bài ở nhà, trả lời các câu hỏi in nghiêng.
	 III. Phương pháp:
		Trực quan, đàm thoại.
	 IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục
    		1. Ổn định lớp: 
		2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra
		3. Giảng bài mới: 
    Lời dẫn vào bài. 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	Hoạt động 1: Đặc điểm của môi trường 

	- Gv: Yêu cầu Hs Quan sát lược đồ 19.1:
 Các hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu ?  
- Gv chỉ 2 hoang mạc Xahara và GôBi trên lược đồ.
Dựa vào hình 19.1 trong sgk hãy chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển các hoang mạc ?
-  Gv cho Hs quan sát bản đồ khí hậu 19.2 và 19.3 và cho nhận xét chung dặc điểm khí hậu hoang mạc ?

- Gv nói thêm có lúc giữa trưa lên đến 40oC đêm hạ xuống 0oC.
Sự khác nhau về khí hậu giữa hoang mạc ở đới nóng và hoang mạc ở ôn hoà:
+ Hoang mạc đới nóng: biên độ nhiệt năm cao nhưng có mùa đông ấm áp (trên 10oC); mùa hạ rất nóng trên 36oC.
+ Hoang mạc đới ôn hoà: biên độ nhiệt năm rất cao, nhưng có mùa hạ không quá nóng (20oC), mùa đông rất lạnh (-24oC); khí hậu ổn định hơn hoang mạc đới nóng. 
- Gv: quan sát 2 ảnh 19.4 Xahara và 19.5 Ariđôna (Hoa Kì) 
Mô tả quang cảnh hoang mạc châu Phi và hoang mạc Bắc Mĩ ?
- Gv giải thích thêm;
 Hoang mạc Xahara ở châu Phi như một biển cát mênh mông từ Tây sang Đông 4500 km, từ Bắc xuống Nam 1800 km, với những đụn cát di động; một số nơi là ốc đảo với các cây chà là có dáng như cây dừa.
Hoang mạc Ariđôna ở Bắc Mĩ là vùng đất sỏi đá với các cây bụi gai và các cây xương rồng nến khổng lồ cao 5m, mọc rải rác.
	

- Hs: nằm sâu trong nội địa xa ảnh hưởng của biển; nằm dọc theo 2 đường chí tuyến: do ở 2 chí tuyến có 2 dải khí áp cao hơi nước khó ngưng tụ thành mây. 
- Hs:  do ảnh hưởng của dòng biển lạnh.


- Hs: Đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc: mưa ít ở Xahara 21 mm,  GôBi 140 mm; biên độ nhiệt năm lớn Xahara 24oC, Mông cổ 44oC. 




















- Hs: quan sát tranh và mô tả.


	1. Đặc điểm của môi trường 

- Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu nằm dọc theo hai bên đường chí tuyến và giữa đại lục Á-Âu.
  





-  Khí hậu ở đây hết sức khô hạn, khắc nghiệt. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. 
   

















- Do thiếu nước nên thực vật cằn cỗi, thưa thớt; động vật hiếm hoi. 


	Hoạt động 2: Sự thích nghi của thực, động vật với môi trường 

	- GV chia lớp thành 4 nhóm – 3p
+ Nhóm 1,2:  Hãy cho biết thực vật thích nghi với môi trường hoang mạc như thế nào ?
+ Nhóm 1,2:  Hãy cho biết động vật thích nghi với môi trường hoang mạc như thế nào ?

- Gv chuẩn kiến thức, giảng giải thêm
Sinh vật tự hạn chế sự mất nước: thân lá bọc sáp hay biến thành gai; bò sát và côn trùng vùi xuống cát, chỉ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm, lạc đà ít đổ mồ hôi khi hoạt động, người mặc áo choàng nhiều lớp chùm kín đầu để tránh mất nước vào ban ngày và chống rét vào ban đêm.
Sinh vật tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể: cây có bộ rễ sâu và toả rộng, cây xương rồng khổng lồ và cây có thân hình chai để dự trữ nước trong thân cây, lạc đà ăn và uống nhiều để dự trữ  mỡ trên bứu.
	
- Hs: các nhóm làm việc, đại diện các nhóm trình bày
	2. Sự thích nghi của thực, động vật với môi trường

-  Đối với thực vật: cây rút ngắn chu kì sinh trưởng, lá bọc sáp, dày bóng hoặc biến thành gai, bộ rễ dài và to, dự trữ nước trong thân. 
 
- Đối với động vật: chạy nhanh, vùi mình trong cát, hốc đá, chịu đói khát giỏi, dự trữ nước trong thân. 
 









	4. Củng cố: 
- Nêu những đặc điểm của khí hậu hoang mạc ?
- Thực - động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường hoang mạc như thế nào ?    
	5. Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: (1p)
	- Về nhà học bài, chuẩn bị trước bài 20:
	Quan sát và cho biết nội dung các hình trong bài.
	V. Rút kinh nghiệm:	
- Sử dụng tập bản đồ để xác định vị trí của hoang mạc trên trái đất.
- Liên hệ hiện trạng hoang mạc hóa ở nước ta.


